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TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu này là ước tính hiệu quả kinh tế của các vụ sản xuất lúa và vụ sản xuất mè trong mô 

hình sản xuất luân canh 2 vụ lúa 1 vụ mè ở đồng bằng sông Cửu Long. Dựa trên số liệu sơ cấp thu thập được từ 

191 nông hộ canh tác theo mô hình luân canh 2 vụ lúa 1 vụ mè năm 2022 tại Đồng bằng sông Cửu Long, thông qua 

hàm lợi nhuận biên ngẫu nhiên Cobb - Douglas, kết quả phân tích cho thấy hiệu quả kinh tế trung bình của các nông 

hộ được khảo sát trong nghiên cứu này là 73,28% ở vụ mè, 66,06% ở vụ lúa Đông Xuân và 60,69% ở vụ lúa Thu 

Đông. Từ kết quả này cho thấy, mức hiệu quả kinh tế của nông hộ còn có khả năng tăng thêm nếu hiệu quả kỹ thuật 

và hiệu quả phân bổ của các nông hộ được cải thiện tối ưu.  

Từ khóa: Đồng bằng sông Cửu Long, hiệu quả kinh tế, lúa, luân canh, mè. 

Economic Efficiency of Rice and Sesame  
in the Rice-sesame Rotation Model in the Mekong River Delta 

ABSTRACT 

This study aimed to estimate the economic efficiency of rice and sesame in the crop rotation model of 2 rice 

crops and 1 sesame crop adopted by farmers in the Mekong River Delta. Cobb - Douglas random marginal profit 

function analysis of primary data collected from 191 farming households practising this crop rotation model in 2022 

showed that the average economic efficiency of farming households estimated in this study was 73.28% in the 

sesame crop, 66.06% in the winter-spring rice crop, and 60.69% in the fall-winter rice crop. The level of economic 

efficiency of farming households was also likely to increase if the technical efficiency and allocation efficiency of 

farming households were optimally improved.  

Keywords: Economic efficiency, Mekong River Delta, rice- sesame rotation. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Các tînh thành täi Đồng bìng sông Cāu 

Long (ĐBSCL) có nhiều lợi thế về tă nhiên trong 

sân xuçt lúa và các loäi cây trồng khác nhau. Để 

khai thác đþợc nhĂng lợi thế về đçt đai, điều 

kiện tă nhiên cûa tÿng đða phþĄng và phát triển 

nông nghiệp bền vĂng trþĆc bối cânh biến đổi 

khí hêu, tình träng xâm nhêp mặn ngày càng 

gia tëng, các nông hộ täi ĐBSCL canh tác lúa 

theo nhiều mô hình khác nhau, trong đó có mô 

hình luân canh 2 vý lúa 1 vý mè (2L1M). Theo 

số liệu tÿ Tổng cýc Thống kê (2022), vĆi diện 

tích trồng lúa gæn 4 triệu hecta/nëm, ĐBSCL là 

vùng sân xuçt lúa lĆn nhçt cûa Việt Nam, đồng 

thąi là một trong hai vùng sân xuçt mè (vÿng) 

lĆn nhçt câ nþĆc. Tuy nhiên, theo các Chi cýc 

Trồng trọt và Bâo vệ thăc vêt täi các đða 

phþĄng, tÿ nëm 2021 đến nay, nông hộ täi 

ĐBSCL có khuynh hþĆng giâm diện tích canh 

tác cây mè khi gặp nhiều khó khën, trć ngäi 

trong sân xuçt và tiêu thý. Do đó, mýc tiêu cûa 

nghiên cĀu này là þĆc lþợng hiệu quâ kinh tế 

cüng nhþ phân tích yếu tố ânh hþćng đến hiệu 
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quâ kinh tế cûa các vý sân xuçt lúa và vý sân 

xuçt mè cûa các nông hộ canh tác theo mô hình 

luân canh 2L1M täi ĐBSCL. Dăa trên kết quâ 

nghiên cĀu, các giâi pháp nâng cao hiệu quâ 

kinh tế cho nông hộ trên đða bàn nghiên cĀu sẽ 

đþợc đề xuçt. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

Theo Farrell (1957), hiệu quâ kinh tế (EE) 

là một trong ba thành phæn täo nên hiệu quâ 

sân xuçt, là să kết hợp giĂa hiệu quâ kỹ thuêt 

(TE) và hiệu quâ phân bổ (AE). Nói cách khác, 

hiệu quâ kinh tế (EE) là khâ nëng đät lợi nhuên 

tối đa vĆi mĀc giá hiện täi cûa các yếu tố đæu 

vào và các yếu tố cố đðnh khác cûa nông hộ nhþ 

diện tích, khçu hao,… Để þĆc lþợng hiệu quâ 

kinh tế (EE), các nhà nghiên cĀu khoa học 

thþąng sā dýng hàm lợi nhuên biên ngéu nhiên 

vĆi phæn sai số hỗn hợp (Phäm Lê Thông & cs., 

2011; Akpan & cs., 2012; Nguyễn Vën Tiển & 

Phäm Lê Thông, 2014; Dang, 2017; Lê Cânh 

Düng & cs., 2019; Lê Vën Dễ, 2019; Aboaba, 

2020; Ngô Anh Tuçn, 2023). Bći, hàm lợi nhuên 

biên ngéu nhiên (frontier profit function) þĆc 

tính mĀc hiệu quâ kinh tế đþợc täo ra dăa trên 

giá các yếu tố đæu vào, là să kết hợp nhĂng 

thành phæn cûa hiệu quâ sân xuçt đþợc giâ đðnh 

vĆi bçt kỳ sai sót nào trong quyết đðnh sân xuçt 

đều sẽ dén tĆi việc giâm lợi nhuên hay doanh 

thu cûa hộ sân xuçt (Ali & Flinn, 1989; Ali & 

cs., 1994). Mô hình hàm lợi nhuên biên ngéu 

nhiên có däng:  

     
i ji ji i i

f P ,F exp v u
 

(1) 

Trong đó: i là lợi nhuên chuèn hóa cûa hộ 

sân xuçt thĀ i; f(Pji,Fji) trong phþĄng trình (1) có 

thể đþợc þĆc lþợng bìng nhiều mô hình khác 

nhau nhþ Cobb-Douglas, Translog, CES, 

Quadratic, Normalized quadratic, Generalized 

Leontief (Coelli & cs., 2005); Pji là giá chuèn hóa 

các yếu tố đæu vào thĀ j cûa hộ sân xuçt thĀ i; 

Fji là giá trð các yếu tố đæu vào cố đðnh thĀ j góp 

phæn vào hiệu quâ lợi nhuên cûa hộ sân xuçt 

thĀ i; vi là phæn sai số ngéu nhiên bći các yếu tố 

ngéu nhiên không đo lþąng đþợc nhþ thąi tiết, 

thiên tai,… đþợc giâ đðnh có phân phối chuèn  

(v ~ N(0,v
2)) và độc lêp vĆi ui; ui là phæn sai số 

biểu hiện să kém hiệu quâ cûa hộ sân xuçt thĀ 

i, đþợc giâ đðnh có phân phối nāa chuèn  

(u ~ |(N(0,u
2)|). Lợi nhuên cûa hộ sân xuçt đät 

tối đa dăa trên giá đæu vào và các yếu tố cố đðnh 

hiện có khi ui = 0. Hàm phi hiệu quâ lợi nhuên 

đþợc þĆc lþợng theo công thĀc: 

n

i 0 j ji i
j 1

u Z


     
 

(2) 

Trong đó: 0, j là các hệ số cæn đþợc þĆc 

lþợng trong mô hình; Zji là các yếu tố đặc điểm 

kinh tế - xã hội (KT-XH) cûa nông hộ ânh 

hþćng đến mĀc phi hiệu quâ lợi nhuên cûa nông 

hộ thĀ i. 

2.2. Số liệu 

Tổng thể là toàn bộ các nông hộ canh tác 

theo mô hình luân canh 2L1M täi ĐBSCL trong 

nëm 2022. Méu là một phæn cûa tổng thể, tĀc 

một số nông hộ đþợc lăa chọn tÿ tổng thể theo 

phþĄng pháp chọn méu theo xác suçt để tiến 

hành điều tra, quan sát, tÿ đó suy rộng ra tổng 

thể. Theo các Chi cýc Trồng trọt và Bâo vệ thăc 

vêt täi các đða phþĄng, tổng diện tích trồng mè 

täi ĐBSCL nëm 2020 là 8.703,1ha, trong đó 

tổng diện tích trồng mè ć Đồng Tháp, Long An 

và Cæn ThĄ chiếm gæn 90% tổng diện tích trồng 

mè täi ĐBSCL. Do đó, số liệu sĄ cçp trong 

nghiên cĀu này đþợc điều tra täi 3 đða phþĄng 

nêu trên.  

Dăa vào danh sách các nông hộ canh tác 

theo mô hình luân canh 2L1M do các träm 

khuyến nông täi đða phþĄng cung cçp, các nông 

hộ đþợc chọn phỏng vçn một cách ngéu nhiên 

bìng phþĄng thĀc điều tra trăc tiếp theo bâng 

câu hỏi. Kích thþĆc méu tối thiểu đþợc xác 

đðnh thông qua công thĀc: N ≥ 50 + 8m, trong 

đó m vén là số biến độc lêp (Tabachnick & 

Fidell, 2007). Mô hình þĆc lþợng däng Cobb-

Douglas và däng Translog đþợc sā dýng rçt 

phổ biến trong nhiều nghiên cĀu về hiệu quâ 

kinh tế trong kinh tế học lïnh văc nông nghiệp. 

Số biến độc lêp đþợc xác đðnh để phân tích hiệu 

quâ kinh tế trong nghiên cĀu này là 7 nếu þĆc 

lþợng theo däng hàm Cobb-Douglas hoặc 34 
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biến nếu þĆc lþợng theo däng hàm Translog. 

Do đó, kích thþĆc méu tối thiểu đþợc xác đðnh 

là 322 quan sát. Phý thuộc các điều kiện khách 

quan và sau quá trình sàng lọc, nghiên cĀu thu 

thêp đþợc 191 quan sát täi Đồng Tháp (80 

quan sát), Long An (70 quan sát) và Cæn ThĄ 

(41 quan sát). 

2.3. Phương pháp phân tích 

VĆi 191 quan sát đã thu thêp đþợc, chþa 

thỏa số quan sát tối thiểu để þĆc lþợng theo mô 

hình däng Translog. Do đó, nghiên cĀu têp trung 

þĆc lþợng hiệu quâ kinh tế theo mô hình däng 

Cobb-Douglas thông qua kỹ thuêt þĆc lþợng một 

bþĆc (single-stage estimation) bìng phæn mềm 

frontier 4.1 cûa Coelli (2005), tĀc là hàm lợi 

nhuên và hàm phi hiệu quâ lợi nhuên sẽ đþợc 

þĆc lþợng đồng thąi thông qua mô hình täi (3). 

Nghiên cĀu thăc hiện kiểm đðnh chọn phþĄng 

pháp þĆc lþợng OLS hoặc MLE thông qua giá trð 

. Theo đó, nếu  = 0 thì kết quâ þĆc lþợng theo 

OLS phù hợp hĄn. Ngþợc läi, nếu  > 0 thì kết 

quâ þĆc lþợng theo MLE phù hợp hĄn. 

6

i 0 j ji F i i i
j 1

ln lnP lnF v u


       
 

(3) 

Trong đó: i, vi, ui đþợc đðnh nghïa nhþ đã 

nêu; dăa theo kết quâ lþợc khâo các tài liệu 

nghiên cĀu trong và ngoài nþĆc, các biến độc lêp 

trong mô hình đþợc nghiên cĀu lăa chọn để 

quan sát đþợc mô tâ chi tiết täi bâng 1. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thực trạng tình hình sản xuất theo mô 

hình luân canh lúa - mè tại ĐBSCL 

Täi ĐBSCL, diện tích gieo trồng trung 

bình cûa các nông hộ canh tác theo mô hình 

luån canh 2L1M là 2,17 đến 2,18ha. Các nông 

hộ có xu hþĆng giâm quy mô gieo trồng ć vý mè 

(vý 2) và vý lúa TĐ so vĆi vý lúa ĐX. Lþợng 

giống trung bình đþợc các nông hộ sā dýng ć 

vý lúa ĐX, vý lúa TĐ và vý mè læn lþợt là 

114,09 kg/ha, 117,51 kg/ha và 3,44 kg/ha. Ở vý 

mè, các nông hộ täi đða bàn Cæn ThĄ sā dýng 

lþợng giống (trung bình 6,12 kg/ha) nhiều hĄn 

so vĆi các nông hộ đþợc khâo sát täi đða bàn 

Đồng Tháp (trung bình 2,43 kg/ha) và Long An 

(trung bình 3,01 kg/ha). Bên cänh đó, các nông 

hộ täi ĐBSCL có khuynh hþĆng sā dýng lþợng 

phân bón nguyên chçt và lþợng hoät chçt thuốc 

nông dþợc ć vý mè ít hĄn khá nhiều so vĆi các 

vý lúa. Đåy là một trong nhĂng þu điểm nổi 

bêt cûa mô hình canh tác luån canh 2L1M, đặc 

biệt trong bối cânh giá câ phân bón và thuốc 

nông dþợc tëng. 

Lao động là một trong nhĂng yếu tố đæu vào 

quan trọng trong sân xuçt. Ở vý mè, số ngày 

công lao động trung bình cûa các nông hộ nhiều 

hĄn so vĆi các vý lúa. Kết quâ này khá phù hợp 

và phân ánh đþợc thăc tế khi hiện nay phæn lĆn 

các nông hộ trồng mè chî áp dýng cĄ giĆi hóa ć 

khâu chuèn bð đçt sân xuçt, các khâu còn läi 

trong quá trình sân xuçt chû yếu sā dýng lao 

động gia đình hoặc lao động thuê.  

Nëng suçt vý lúa ĐX (7.164,59 kg/ha) cao 

hĄn so vĆi nëng suçt vý lúa TĐ (6.304,63 kg/ha). 

Giá bán lúa trung bình ć mĀc 5.752,09 đồng/kg 

ć vý lúa ĐX và 5.739,26 đồng/kg ć vý lúa TĐ, 

theo hình thĀc bán lúa tþĄi sau khi thu hoäch 

täi ruộng. Sân lþợng mè sau thu hoäch trung 

bình đät mĀc 1.785,84 kg/hộ/vý sân xuçt vĆi 

nëng suçt khoâng 964,19 kg/ha. Giá bán mè 

trung bình ć mĀc 4.1921,46 đồng/kg, chû yếu 

theo hình thĀc mè tþĄi sau khi đþợc phĄi ráo và 

tuốt vỏ. 

3.2. Phân tích hiệu quả kinh tế của các 

nông hộ sản xuất theo mô hình luân canh 

lúa - mè tại ĐBSCL 

3.2.1. Hiệu quả kinh tế trong sản xuất mè   

Kết quâ þĆc lþợng cho thçy, hệ số  > 0. Do 

đó, giâi thích kết quâ þĆc lþợng theo MLE phù 

hợp hĄn OLS. Kết quâ đþợc trình bày ć bâng 4 

cho thçy hiệu quâ kinh tế trung bình vý mè cûa 

các nông hộ đþợc khâo sát dăa trên mô hình 

däng Cobb-Douglas là 73,28%. Tÿ kết quâ trên 

cho thçy, vĆi mĀc giá hiện täi cûa các yếu tố đæu 

vào và các yếu tố cố đðnh khác cûa nông hộ nhþ 

diện tích, khçu hao… mĀc lợi nhuên cûa nông hộ 

có tiềm nëng tëng thêm 26,72% để đät đến lợi 

nhuên tối đa nếu câi thiện đþợc hiệu quâ kỹ 

thuêt và phân bổ cûa các nông hộ. 
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Bảng 1. Diễn giải các biến độc lập trong mô hình (nëm 2022) 

Tên biến Ký hiệu biến Diễn giải biến 

Giá lao động chuẩn hóa 
P1i 

Được tính bằng giá thuê lao động bình quân gia quyền ở các khâu sản xuất của hộ thứ i 
chia cho giá bán mè hoặc giá bán lúa đầu ra của hộ thứ i (đồng/ngày công). 

Giá giống chuẩn hóa 
P2i 

Được tính bằng giá mua 1kg mè giống hoặc lúa giống của hộ thứ i chia cho giá bán mè 
hoặc giá bán lúa đầu ra của hộ thứ i (đồng/kg).  

Giá phân đạm chuẩn 
hóa 

P3i 
Được tính bằng giá mua 1kg phân đạm nguyên chất của hộ thứ i chia cho giá bán mè 
hoặc giá bán lúa đầu ra của hộ thứ i (đồng/kg).  

Giá phân lân chuẩn hóa 
P4i 

Được tính bằng giá mua 1kg phân lân nguyên chất của hộ thứ i chia cho giá bán mè 
hoặc giá bán lúa đầu ra của hộ thứ i (đồng/kg).  

Giá phân kali chuẩn hóa 
P5i 

Được tính bằng giá mua 1kg phân kali nguyên chất của hộ thứ i chia cho giá bán mè 
hoặc giá bán lúa đầu ra của hộ thứ i (đồng/kg).  

Giá hoạt chất thuốc 
nông dược chuẩn hóa 

P6i 
Được tính bằng giá mua 1kg hoạt chất nông dược của hộ thứ i chia cho giá bán mè 
hoặc giá bán lúa đầu ra của hộ thứ i (đồng/kg). 

Diện tích gieo trồng Fi Được đo lường bằng số hecta diện tích gieo trồng của hộ thứ i (ha). 

Tuổi Z1 Được đo lường bằng số năm tuổi của chủ nông hộ (năm). 

Trình độ học vấn Z2 Được đo lường bằng số năm đi học của chủ nông hộ (năm). 

Kinh nghiệm 
Z3 

Được đo lường bằng số năm kinh nghiệm sản xuất mô hình luân canh 2L1M của chủ 
nông hộ (năm). 

Số lao động gia đình 
Z4 

Được đo lường bằng số lao động gia đình tham gia sản xuất mô hình luân canh 2L1M 
của nông hộ (người). 

Vay vốn  
Z5 

Được quan sát bằng biến giả (1: Có sử dụng vốn vay; 0: Không sử dụng vốn vay khi 
sản xuất theo mô hình luân canh 2L1M) 

Tập huấn kỹ thuật 
Z6 

Được đo lường bằng số lần tham gia tập huấn kỹ thuật của nông hộ trong 2 năm gần 
nhất (số lần). 

Bảng 2. Các yếu tố đầu vào  

trong sản xuất theo mô hình luân canh lúa - mè tại ĐBSCL (nëm 2022) 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Trung bình Độ lệch chuẩn 

Vụ lúa ĐX Vụ mè Vụ lúa TĐ Vụ lúa ĐX Vụ mè Vụ lúa TĐ 

Diện tích gieo trồng Ha 2,1774 2,1772 2,1743 2,22 2,22 2,22 

Lượng giống sử dụng Kg/ha 114,09 3,44 117,51 29,58 4,21 29,98 

Phân đạm nguyên chất Kg/ha 108,80 56,89 113,03 24,78 84,92 26,22 

Phân lân nguyên chất  Kg/ha 57,33 28,78 59,34 22,11 44,42 23,12 

Phân kali nguyên chất  Kg/ha 61,87 28,08 62,25 15,32 51,87 15,51 

Hoạt chất thuốc nông dược Kg/ha 1,20 0,99 1,27 1,08 1,61 1,13 

Ngày công lao động Ngày công/ha  13,05 29,43 12,63 7,48 12,04 7,76 

Bảng 3. Năng suất, sản lượng và giá bán sản phẩm đầu ra  

của các nông hộ canh tác theo mô hình luân canh lúa - mè tại ĐBSCL (nëm 2022) 

Chỉ tiêu Đơn vị 
tính 

Trung bình Độ lệch chuẩn 

Vụ lúa ĐX Vụ mè Vụ lúa TĐ Vụ lúa ĐX Vụ mè Vụ lúa TĐ 

Năng suất Kg/ha 7164,59 964,19 6304,63 1144,02 247,49 945,89 

Sản lượng Kg/hộ/vụ 14897,76 1785,84 12678,14 14932,88 1648,45 12266,24 

Giá bán Đồng/kg 5752,09 41921,46 5739,26 368,66 4145,58 382,72 
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Chi phí lao động có ânh hþćng nghðch chiều 

đến lợi nhuên cûa các nông hộ trồng mè täi 

ĐBSCL. Kết quâ này đþợc thể hiện qua việc 

biến giá lao động chuèn hóa có ý nghïa thống kê 

ć mĀc 1% và mang dçu åm. Điều này ngý ý 

trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, nếu 

chi phí lao động tëng 1% thì lợi nhuên cûa nông 

hộ sẽ giâm 0,28%. Điều này có thể đþợc giâi 

thích bći chi phí lao động là khoân mýc chi phí 

chiếm tỷ trọng lĆn nhçt trong tổng chi phí sân 

xuçt trung bình vý mè cûa các nông hộ. Do đó, 

việc giá lao động chuèn hóa tëng dén đến giâm 

lợi nhuên cûa nông hộ là điều tçt yếu. TþĄng tă, 

hệ số þĆc lþợng cûa biến giá phân kali chuèn 

hóa có ý nghïa về mặt thống kê ć mĀc ý nghïa 

1% và có tþĄng quan åm vĆi lợi nhuên. Kết quâ 

này ngý ý rìng chi phí phân kali tỷ lệ nghðch 

vĆi lợi nhuên trong sân xuçt mè cûa các nông 

hộ, tĀc lợi nhuên cûa nông hộ trồng mè giâm 

khi chi phí phån kali tëng. Nguyên nhån một số 

nông hộ trồng mè trong phäm vi khâo sát đã sā 

dýng lþợng phân kali nhiều hĄn mĀc tối þu cæn 

thiết, gây ânh hþćng tiêu căc đến lợi nhuên.  

Theo kết quâ täi bâng 4 hệ số gamma () 

bìng 0,99 và có ý nghïa thống kê ć mĀc 1%. 

Điều này cho thçy, hĄn 99% sai số biến động do 

să kém hiệu quâ lợi nhuên cûa các nông hộ (ui) 

täo ra. Kết quâ này hàm ý lợi nhuên cûa các 

nông hộ trồng mè chðu ânh hþćng đáng kể bći 

các yếu tố về KT-XH đþợc xác đðnh trong hàm 

phi hiệu quâ kinh tế bên cänh să tác động cûa 

việc sā dýng các yếu tố đæu vào tối þu tþĄng 

Āng vĆi giá câ trong sân xuçt. Biến tuổi (tuổi 

cûa chû nông hộ), trình độ học vçn, vay vốn và 

têp huçn kỹ thuêt có mối tþĄng quan thuên 

chiều vĆi mĀc hiệu quâ kinh tế. Trong khi đó, 

biến số lao động gia đình có mối tþĄng quan 

nghðch chiều vĆi mĀc hiệu quâ kinh tế vĆi mĀc ý 

nghïa thống kê 1%. Kết quâ này cho thçy, trong 

nhóm các nông hộ đþợc khâo sát täi ĐBSCL, các 

nông hộ có số lao động gia đình tham gia vào 

hoät động sân xuçt mè ít hĄn läi đät đþợc lợi 

nhuên tốt hĄn các nông hộ có số lao động gia 

đình tham gia nhiều hĄn. Biến kinh nghiệm 

cüng có mối tþĄng quan nghðch chiều vĆi mĀc 

hiệu quâ kinh tế ć vý mè vĆi mĀc ý nghïa 1%. 

Kết quâ này hàm ý, các nông hộ có số nëm kinh 

nghiệm sân xuçt mô hình luân canh 2L1M càng 

nhiều läi đät lợi nhuên kém hĄn các nông hộ có 

số nëm kinh nghiệm ít hĄn. Nguyên nhån có thể 

đþợc giâi thích bći các hộ đã có nhiều nëm kinh 

nghiệm nên chû yếu dăa theo kinh nghiệm, têp 

quán cü để canh tác, chþa linh hoät Āng dýng 

khoa học kỹ thuêt và nhĂng giâi pháp tiết kiệm 

chi phí phù hợp trong sân xuçt dén đến ânh 

hþćng tiêu căc đến lợi nhuên. 

3.2.2. Hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa  

Kết quâ þĆc lþợng hiệu quâ kinh tế các vý 

lúa nếu giâi thích theo MLE phù hợp hĄn OLS 

bći hệ số  > 0. Kết quâ đþợc trình bày ć bâng 5 

cho thçy hiệu quâ kinh tế trung bình vý lúa ĐX 

và vý lúa TĐ cûa các nông hộ đþợc khâo sát dăa 

trên mô hình däng Cobb-Douglas læn lþợt là 

66,06% và 60,69%. Kết quâ này hàm ý, vĆi mĀc 

giá hiện täi cûa các yếu tố đæu vào và các yếu tố 

cố đðnh khác cûa nông hộ nhþ diện tích, khçu 

hao… mĀc lợi nhuên cûa nông hộ ć các vý lúa có 

tiềm nëng tëng thêm tÿ 33,94%-39,31% để đät 

đến lợi nhuên tối đa nếu câi thiện đþợc hiệu quâ 

kỹ thuêt và phân bổ cûa các nông hộ. 

Ở vý lúa ĐX, giá chuèn hóa cûa các yếu tố 

đæu vào nhþ giống và phân kali có mối tþĄng 

quan nghðch chiều vĆi lợi nhuên cûa các nông hộ. 

Điều này đþợc thể hiện thông qua hệ số þĆc 

lþợng cûa biến giá giống chuèn hóa và giá phân 

kali chuèn hóa có ý nghïa về mặt thống kê ć mĀc 

ý nghïa 1% và có tþĄng quan åm vĆi lợi nhuên. 

Tÿ kết quâ này cho thçy, nông hộ có mĀc giá 

giống chuèn hóa và giá phân kali chuèn hóa thçp 

hĄn thì đät lợi nhuên tốt hĄn nông hộ có mĀc giá 

chuèn hóa các yếu tố đæu vào này cao hĄn. Ngþợc 

läi, giá chuèn hóa cûa phân lân và diện tích gieo 

trồng có mối tþĄng quan cùng chiều vĆi lợi nhuên 

cûa nông hộ khi hệ số þĆc lþợng cûa biến giá 

phân lân chuèn hóa và diện tích gieo trồng mang 

dçu dþĄng vĆi có ý nghïa thống kê læn lþợt ć mĀc 

5% và 1%. Kết quâ này ngý ý, trong điều kiện các 

yếu tố khác không đổi, nông hộ có mĀc giá phân 

lân chuèn hóa thçp hĄn läi có lợi nhuên kém hĄn 

nông hộ có mĀc giá phân lân chuèn hóa cao hĄn. 

Nông hộ có diện tích gieo trồng vý lúa ĐX nhiều 

hĄn thì đät lợi nhuên tốt hĄn nông hộ có diện tích 

gieo trồng ít hĄn. 

Ở vý lúa TĐ, trong điều kiện các yếu tố 

khác không thay đổi, nông hộ có mĀc đæu tþ chi 

phí cho các yếu tố liên quan đến lao động, giống, 

phån đäm chuèn hóa và hoät chçt nông dþợc 
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cao hĄn thì đät đþợc lợi nhuên tốt hĄn nông hộ 

có mĀc chi phí đæu tþ các yếu tố đæu vào này 

thçp hĄn. Kết quâ thể hiện thông qua hệ số þĆc 

lþợng cûa biến giá lao động chuèn hóa, giá giống 

chuèn hóa, giá phån đäm chuèn hóa, giá hoät 

chçt nông dþợc chuèn hóa có tþĄng quan dþĄng 

vĆi lợi nhuên vĆi các mĀc ý nghïa 1% hoặc 5%. 

Hệ số þĆc lþợng cûa biến giá phân kali chuèn 

hóa và biến diện tích gieo trồng ć vý lúa TĐ có ý 

nghïa về mặt thống kê ć mĀc ý nghïa 1% và có 

tþĄng quan åm vĆi lợi nhuên. Kết quâ phân ánh 

nông hộ có diện tích gieo trồng vý lúa TĐ nhiều 

hĄn läi đät lợi nhuên kém hĄn nông hộ có diện 

tích gieo trồng ít hĄn trong điều kiện các yếu tố 

khác không thay đổi. Kết quâ này phù hợp vĆi 

thăc tế, các nông hộ täi ĐBSCL có khuynh 

hþĆng giâm diện tích gieo trồng ć vý lúa TĐ. 

Hệ số gamma () ć vý lúa ĐX và vý lúa TĐ 

khi þĆc lþợng theo mô hình däng Cobb-Douglas  

là 0,99 vĆi mĀc ý nghïa về mặt thống kê là 1%. 

Kết quâ này cho thçy lợi nhuên cûa nông hộ 

trồng lúa chðu ânh hþćng rçt đáng kể bći các 

yếu tố về KT-XH đþợc xác đðnh trong hàm phi 

hiệu quâ kinh tế bên cänh să tác động cûa việc 

sā dýng các yếu tố đæu vào tối þu tþĄng Āng vĆi 

giá câ trong sân xuçt. Ở vý lúa TĐ, yếu tố về 

trình độ học vçn cûa chû nông hộ, số lao động 

gia đình, vay vốn, têp huçn kỹ thuêt có tác động 

đến mĀc phi hiệu quâ kinh tế cûa nông hộ. Ở vý 

lúa ĐX, mĀc phi hiệu quâ kinh tế cûa nông hộ 

còn chðu thêm tác động cûa yếu tố tuổi cûa chû 

nông hộ bên cänh các yếu tố khác tþĄng tă ć vý 

lúa TĐ. Dçu âm (-) hoặc dçu dþĄng (+) cûa hệ số 

þĆc lþợng tÿng biến số trong mô hình hàm phi 

hiệu quâ thể hiện mối quan hệ nghðch chiều 

hoặc thuên chiều tþĄng Āng vĆi mĀc phi hiệu 

quâ kinh tế. 

 Bảng 4. Kết quả ước lượng hàm lợi nhuận biên ngẫu nhiên Cobb - Douglas  

và hàm phi hiệu quả kinh tế trong sản xuất mè tại ĐBSCL (nëm 2022) 

Ký hiệu biến Tên biến Hệ số Giá trị t 

Hàm lợi nhuận biên ngẫu nhiên (Frontier profit function) 

 Hằng số 8,09
***

 25,13  

Ln (P1) Giá lao động chuẩn hóa -0,28
***

 -4,99 

Ln (P2) Giá giống chuẩn hóa -0,11
ns

 -1,45 

Ln (P3) Giá phân đạm chuẩn hóa -0,05
ns

 -0,67 

Ln (P4) Giá phân lân chuẩn hóa -0,02
ns

 -0,72 

Ln (P5) Giá phân kali chuẩn hóa -0,07
***

 -3,02 

Ln (P6) Giá hoạt chất nông dược chuẩn hóa -0,01
ns

 -0,61 

Ln (F1) Diện tích gieo trồng -0,01
ns

 -0,17 

Hàm phi hiệu quả kinh tế (Economic inefficiency function)  

 Hằng số 3,37
***

 2,72 

Z1 Tuổi (năm) -0,12
***

 -3,64 

Z2 Trình độ học vấn (năm) -0,80
***

 -4,71 

Z3 Kinh nghiệm (năm) 0,18
***

 4,18 

Z4 Số lao động gia đình (người) 1,00
***

 3,58 

Z5 Vay vốn (1: có vay, 0: không vay) -3,69
**
 -2,29 

Z6 Tập huấn kỹ thuật (lần) -0,46
*
 -1,60 

 б
2
  3,20

***
 4,97 

  0,99
***

 313,86 

Giá trị log-likelihood -95,27  

Giá trị kiểm định log-likelihood (LR test) 243,56  

Hiệu quả kinh tế trung bình (%) 73,28  

Ghi chú: ***, **, *: Chỉ mức độ ý nghĩa thống kê lần lượt là 1%, 5% và 10%; (ns) không có ý nghĩa thống kê. 
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Bảng 5. Kết quả ước lượng hàm lợi nhuận biên ngẫu nhiên Cobb – Douglas  

và hàm phi hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa tại ĐBSCL (nëm 2022) 

Ký hiệu biến Tên biến Hệ số Giá trị t Hệ số Giá trị t 

Hàm lợi nhuận biên ngẫu nhiên (Frontier profit function) Vụ lúa ĐX Vụ lúa TĐ 

 Hằng số 17,88
***

 56,33 15,78
***

 78,55 

Ln (P1) Giá lao động chuẩn hóa -0,01
ns 

-0,58 0,10
***

 10,30 

Ln (P2) Giá giống chuẩn hóa -0,63
*** 

-4,58 0,19
***

 2,78 

Ln (P3) Giá phân đạm chuẩn hóa -0,06
ns 

-0,58 0,20
**
 2,33 

Ln (P4) Giá phân lân chuẩn hóa 0,18
**
 2,27 -0,05

ns 
-0,88 

Ln (P5) Giá phân kali chuẩn hóa -0,13
*** 

-5,73 -0,11
***

 -8,35 

Ln (P6) Giá hoạt chất nông dược chuẩn hóa 0,01
ns 

0,83 0,02
***

 3,34 

Ln (F1) Diện tích gieo trồng 0,08
***

 3,20 -0,09
*** 

-10,52 

Hàm phi hiệu quả kinh tế (Economic inefficiency function)  

 Hằng số -7,05
** 

-2,10 -43,84
***

 -9,90 

Z1 Tuổi (năm) -0,35
*** 

-6,18 0,01
ns 

0,41  

Z2 Trình độ học vấn (năm) -1,70
*** 

6,36 -0,72
*** 

-3,00 

Z3 Kinh nghiệm (năm) -0,06
ns 

0,90 -0,05
ns 

-0,48 

Z4 Số lao động gia đình (người) 6,12
***

  6,52  11,16
*** 

13,20  

Z5 Vay vốn (1: có vay, 0: không vay) -5,48
*** 

5,94 -11,13
*** 

-11,91 

Z6 Tập huấn kỹ thuật (lần) -0,93
**
  2,27  5,46

*** 
11,63  

б
 2
 24,53

*** 
9,72 25,14

*** 
14,05 

 0,99
*** 

19838,3 0,99
*** 

564397,6 

Giá trị log-likelihood -146,00  -140,30  

Giá trị kiểm định log-likelihood (LR test) 526,38  518,08  

Hiệu quả kinh tế trung bình (%) 66,06  60,69  

Ghi chú: ***, **, *: Chỉ mức độ ý nghĩa thống kê lần lượt là 1%, 5% và 10%;, (ns) không có ý nghĩa 

thống kê. 

Bảng 6. Phân phối hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa  

và mè theo mô hình luân canh lúa - mè tại ĐBSCL (nëm 2022) 

Mức hiệu quả (%) 
Vụ lúa ĐX Vụ mè Vụ lúa TĐ 

Số hộ Tỷ trọng (%) Số hộ Tỷ trọng (%) Số hộ Tỷ trọng (%) 

> 90-100 27 14,14 11 5,76 23 12,04 

> 80-90 31 16,23 70 36,65 18 9,42 

> 70-80 38 19,90 64 33,51 21 10,99 

> 60-70 19 9,95 17 8,90 37 19,37 

> 50-60 45 23,56 9 4,71 43 22,51 

≤ 50 31 16,23 20 10,47 49 25,65 

Trung bình  66,06 73,28 60,69 

Thấp nhất 0,00 0,15 0,00 

Cao nhất 98,12 95,01 99,33 

Độ lệch chuẩn 22,09 19,96 22,54 
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MĀc hiệu quâ kinh tế trung bình cûa vý mè 

đþợc canh tác theo mô hình luân canh 2L1M täi 

ĐBSCL ć mĀc khá cao (73,28%). Trong các nông 

hộ đþợc khâo sát, không có nông hộ sân xuçt 

nào đät đþợc hiệu quâ kinh tế tối đa (100%). 

Tuy nhiên, số nông hộ đät đþợc mĀc hiệu quâ 

kinh tế trên mĀc 70% chiếm tỷ lệ cao và số nông 

hộ có mĀc hiệu quâ kinh tế thçp (≤ 50%) chiếm 

tỷ lệ tþĄng đối thçp (10,47%). MĀc hiệu quâ 

kinh tế trung bình cûa các vý lúa trong mô hình 

luân canh 2L1M täi ĐBSCL đät mĀc khá, vý 

lúa ĐX đät mĀc 66,06% và vý lúa TĐ đät mĀc 

60,69%. Tỷ trọng các nông hộ đät mĀc hiệu quâ 

kinh tế dþĆi mĀc 50% ć vý TĐ có khuynh hþĆng 

nhiều hĄn ć vý ĐX. Ở vý ĐX, tỷ trọng các nông 

hộ đät hiệu quâ kinh tế ć trên mĀc 70% cao hĄn 

so vĆi vý TĐ. 

4. KẾT LUẬN 

Theo kết quâ þĆc lþợng mĀc hiệu quâ kinh 

tế trung bình các nông hộ đät đþợc dăa trên mô 

hình däng Cobb-Douglas, lợi nhuên trung bình 

bð thçt thoát do kém hiệu quâ kinh tế ć vý lúa 

ĐX, vý lúa TĐ và vý mè theo kết quâ xā lý số 

liệu điều tra trăc tiếp nông hộ täi ĐBSCL nëm 

2022 læn lþợt là 11,03 triệu đồng/ha/vý,  

10,66 triệu đồng/ha/vý và 9,54 triệu đồng/ha/vý. 

Kết quâ täi nghiên cĀu này cüng cho thçy có să 

chênh lệch khá lĆn về mĀc hiệu quâ kinh tế giĂa 

hộ đät thçp nhçt và hộ đät cao nhçt phân ánh 

có să chênh lệnh rçt đáng kể về trình độ kỹ 

thuêt sân xuçt, khâ nëng lăa chọn đæu vào tối 

þu tþĄng Āng vĆi giá câ trong sân xuçt và các 

yếu tố về đặc điểm KT-XH giĂa các nông hộ 

canh tác theo mô hình luân canh 2L1M täi 

ĐBSCL. Qua đó cho thçy tiềm nëng để câi thiện 

hiệu quâ kinh tế, gia tëng lợi nhuên cûa các 

nông hộ là rçt lĆn nếu câi thiện đþợc hiệu quâ 

kỹ thuêt và phân bổ cûa các nông hộ. Dăa vào 

kết quâ nghiên cĀu, để nâng cao hiệu quâ kinh 

tế mô hình luân canh 2L1M täi ĐBSCL, kiến 

nghð các nông hộ cæn chú trọng nâng cao trình 

độ kỹ thuêt sân xuçt, khâ nëng lăa chọn đæu 

vào tối þu tþĄng Āng vĆi giá câ các yếu tố đæu 

vào trong sân xuçt cüng nhþ quan tåm đến các 

yếu tố KT-XH đã đþợc xác đðnh có mối tþĄng 

quan đến hiệu quâ kinh tế các vý lúa và vý mè 

trong mô hình sân xuçt luân canh 2L1M.  
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